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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHỤ LỤC 1: BUỔI LỄ CHUNG 

1. Thời gian: 08h00 – 09h30 

2. Đối tượng: Nghiên cứu sinh, học viên, các sinh viên tốt nghiệp thủ khoa các ngành 

3. Các khung giờ thực hiện các nội dung: 

- 6h50 – 7h30 thứ Sáu, ngày 17/01/2025: Ký nhận bằng, nhận Lễ phục 

- 7h30 – 7h45 thứ Sáu, ngày 17/01/2025: Tổng duyệt, hướng dẫn một số nghi 

thức trao bằng; 

- 8h00 – 9h30 thứ Sáu, ngày 17/01/2025: Nghi thức trao bằng, người học dự 

toàn bộ buổi Lễ. 

 

1) Bậc tiến sĩ 

STT Mã NCS Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Số ghế 

1 16028015 Đồng Phạm Khôi 12/07/1982 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông J27 

2 18028006 Phạm Đình Nguyện 10/12/1995 Cơ kỹ thuật J25 

3 15028001 Nguyễn Minh Tân 23/05/1975 Hệ thống thông tin J23 

4 15028009 Phạm Văn Hà 24/01/1989 Hệ thống thông tin J21 

5 19028001 Vương Thị Hải Yến 21/08/1994 Hệ thống thông tin J19 

6 20028001 Nguyễn Thu Trang 21/08/1994 Kỹ thuật phần mềm J17 

7 16028007 Ngô Thị Vinh 02/08/1984 Khoa học máy tính J15 

8 15028023 Kiều Minh Việt 01/03/1983 Mang máy tính và truyền thông dữ liệu J13 

2) Bậc Thạc sĩ 

STT MÃ HV Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Số ghế 

1.  21025051 Phạm Văn Lượng 04/11/1994 An toàn thông tin J11 

2.  20025005 Thái Tiến Dũng 24/03/1997 Hệ thống thông tin J9 

3.  21025006 Lê Ngọc Thạch 02/09/1991 Hệ thống thông tin J7 

4.  21025056 Vũ Thị Thanh Mai 16/11/1999 Hệ thống thông tin J5 

5.  22025010 Hoàng Tích Phúc 03/10/1999 Hệ thống thông tin J3 

6.  22025019 Nguyễn Quang Hưng 11/12/1999 Hệ thống thông tin J1 

7.  22025062 Nguyễn Thành Long 08/05/2000 Kỹ thuật phần mềm J2 

8.  22025009 Nghiêm Đình Nam 18/08/1999 Kỹ thuật phần mềm J4 

9.  22025064 Nguyễn Bình Minh 02/11/1997 Kỹ thuật phần mềm J6 

10.  22025063 Đặng Văn Luận 28/10/1991 Kỹ thuật phần mềm J8 



STT MÃ HV Họ tên Ngày sinh Chuyên ngành Số ghế 

11.  21025079 Trần Thế Lâm 24/03/1997 Kỹ thuật phần mềm J10 

12.  20025030 Phù Văn Quất 07/04/1997 Khoa học máy tính J12 

13.  21025013 Trần Công Minh 11/12/1997 Khoa học máy tính J14 

14.  21025060 Nguyễn Tiến Đạt 15/03/1999 Khoa học máy tính J16 

15.  21025070 Phạm Ngọc Đông 12/08/1999 Khoa học máy tính J18 

16.  21025074 Vũ Đăng Huy 16/01/1998 Khoa học máy tính J20 

17.  21025088 Nguyễn Trung Sơn 31/12/1996 Khoa học máy tính J22 

18.  22025006 Phạm Đức Thức 24/08/1997 Khoa học máy tính J24 

19.  22025026 Nguyễn Quốc An 16/01/2000 Khoa học máy tính J26 

20.  22025027 Đào Việt Anh 19/04/1999 Khoa học máy tính J28 

21.  22025028 Lê Bằng Giang 20/10/2000 Khoa học máy tính K27 

22.  22025029 Nguyễn Đăng Hà 26/11/2000 Khoa học máy tính K25 

23.  22025030 Lê Thị Hạnh 19/04/2000 Khoa học máy tính K23 

24.  22025031 Vũ Minh Hiếu 24/12/2000 Khoa học máy tính K21 

25.  22025035 Lê Thị Thùy Linh 10/11/1999 Khoa học máy tính K19 

26.  22025037 Đàm Tuấn Minh 12/12/2000 Khoa học máy tính K17 

27.  22025038 Nguyễn Ngọc Phúc 15/10/1992 Khoa học máy tính K15 

28.  22025040 Nguyễn Huy Sơn 18/10/2000 Khoa học máy tính K13 

29.  22025041 Nguyễn Thị Minh Tâm 04/08/2000 Khoa học máy tính K11 

30.  22025047 Đinh Sỹ Hào 07/11/1999 Khoa học máy tính K9 

31.  22025054 Nguyễn Huy Phương 01/05/1999 Khoa học máy tính K7 

32.  20028007 Nguyễn Bá Xuân Bảng 14/01/1994 Khoa học máy tính K5 

33.  22025050 Trần Thanh Hương 07/09/2000 Khoa học máy tính K3 

34.  22025056 Đàm Trọng Tuyên 11/12/1999 Khoa học máy tính K1 

35.  20025053 Khương Tuấn Dũng 31/10/1996 
Mạng máy tính và truyền 

thông dữ liệu 
K2 

36.  21025041 Nguyễn Đức Anh 14/12/1997 
Mạng máy tính và truyền 

thông dữ liệu 
K4 

37.  21025107 Nguyễn Thái Dương 27/10/1999 
Mạng máy tính và truyền 

thông dữ liệu 
K6 

38.  22025068 Bùi Duy Nam 13/12/2000 Kỹ thuật điện tử K8 

39.  22025071 Chu Thành Hoàng 06/01/1996 Kỹ thuật điện tử K10 

40.  21025115 Phạm Tiến Mạnh 04/12/1998 Kỹ thuật điện tử K12 

41.  22025078 Lê Mạnh Long 05/09/2000 Kỹ thuật cơ điện tử K14 

42.  22025079 Đoàn Quang Mạnh 13/06/2000 Kỹ thuật cơ điện tử K16 

43.  22025080 Biện Thế Hùng 15/02/1994 Kỹ thuật cơ điện tử K18 

 



3) Thủ khoa đại học 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Ngành học Số ghế 

1.  20021323 Trần Minh Dương 31/10/2002 
Mạng máy tính và truyền thông 

dữ liệu CLC 
L27 

2.  20020880 Nguyễn Văn Duy 15/02/2002 Cơ kỹ thuật L25 

3.  20020730 Dương Hữu Trường 10/10/2002 Kỹ thuật máy tính L23 

4.  20021259 Nguyễn Thị Thu Phương 26/07/2002 Công nghệ hàng không vũ trụ L21 

5.  20020587 Phạm Thắng Lộc 24/05/2002 
Kỹ thuật điều khiển và tự động 

hóa 
L19 

6.  20020688 Đỗ Đức Mạnh 31/08/2002 Kỹ thuật Robot L17 

7.  20020538 Nguyễn Thị Loan 30/08/2002 Công nghệ nông nghiệp L15 

8.  20021025 Phạm Hồng Ngọc 19/09/2002 Công nghệ kỹ thuật xây dựng L13 

9.  20020840 Đinh Trọng Thăng 14/03/2002 Kỹ thuật năng lượng L11 
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PHỤ LỤC 2: BUỔI TRAO BẰNG CHO CÁC KHOA 

CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP, CN-HKVT, VLKT&CNNN  

1. Thời gian: 10h00 – 11h30 

2. Đối tượng: Sinh viên các ngành Công nghệ nông nghiệp; CN Hàng không vũ trụ; 

Kỹ thuật năng lượng; Vật lý kỹ thuật. 

3. Các khung giờ thực hiện các nội dung: 

- 8h15 – 9h15 thứ Năm, ngày 16/01/2025: Ký nhận bằng tại sảnh nhà E3, 

trước cửa phòng Đào tạo (chú ý: phải ký nhận bằng ngày hôm sau mới được 

nhận bằng trên sân khấu, khi đi mang theo CCCD bản gốc); 

- 8h45 thứ Sáu, ngày 17/01/2025: có mặt tại sảnh nhà G2 để nhận lễ phục từ 

Khoa/Viện, mặc lễ phục chỉnh tề; 

- 9h35 thứ Sáu, ngày 17/01/2025: sinh viên di chuyển từ G2 lên Hội trường 

Nguyễn Văn Đạo theo sự chỉ dẫn của khoa (sinh viên nhắc phụ huynh, người 

nhà sử dụng giấy mời làm vé vào Hội trường từ thời điểm này); 

- 10h00 – 11h30 thứ Sáu, ngày 17/01/2025: Nghi thức trao bằng (Chú ý: Khi 

sinh viên nhận bằng xong trên sân khấu có thể di chuyển luôn ra ngoài Hội 

trường để chụp ảnh cùng người nhà, sau đó trả lễ phục cho Khoa/Viện). 

1) Ngành Công nghệ nông nghiệp 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

1.  20020516 Vũ Quốc Cường 16/04/2002 C27 

2.  20020517 Nguyễn Tiến Dương 28/03/2002 C25 

3.  20020521 Nguyễn Văn Điệp 22/02/2002 C23 

4.  20020524 Bùi Thanh Hậu 20/09/2002 C21 

5.  20020525 Trần Trung Hậu 23/01/2002 C19 

6.  20020529 Nguyễn Trọng Hoạt 23/06/2002 C17 

7.  20020536 Mẫn Đức Lâm 23/12/2002 C15 

8.  20020539 Tạ Thị Bích Loan 02/04/2002 C13 

9.  20020550 Lê Thị Hồng Phúc 14/07/2002 C11 

10.  20020555 Phạm Hoàng Sơn 15/06/2002 C9 

11.  20020558 Nguyễn Thị Thanh Thúy 02/04/2002 C7 

12.  20020559 Phạm Thu Thủy 30/08/2002 C5 

13.  20020560 Hoàng Thị Trang 09/05/2002 C3 

14.  20020561 Lưu Thị Quỳnh Trang 26/06/2002 C1 

15.  20020562 Trương Minh Trọng 18/02/2002 C2 

16.  20021607 Tạ Minh Hoàng 12/01/2001 C4 

17.  19021573 Nguyễn Văn Thiện 27/06/2001 C6 

18.  20020511 Tường Duy Chung 30/01/2002 C8 

19.  20020541 Nguyễn Phú Long 28/01/2002 C10 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

20.  20020522 Hoàng Pháp Đức 15/04/2002 C12 

2) Ngành Công nghệ hàng không vũ trụ 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

1.  20021215 Nguyễn Doãn Tuấn Anh 13/03/2002 C14 

2.  20021218 Nguyễn Trần Đức Anh 29/01/2002 C16 

3.  20021219 Nguyễn Tuấn Anh 17/01/2002 C18 

4.  20021220 Trần Đức Anh 01/11/2002 C20 

5.  20021217 Nguyễn Quang Anh 12/10/2002 C22 

6.  20021221 Nguyễn Duy Bách 05/09/2002 C24 

7.  20021224 Lê Văn Chiến 11/01/2002 C26 

8.  20021227 Ngô Mạnh Đạt 01/11/2002 C28 

9.  20021231 Đoàn Việt Hà 15/07/2002 D27 

10.  20020088 Lê Đức Hải 21/08/2002 D25 

11.  20021232 Đào Minh Hiển 12/11/2002 D23 

12.  20021233 Đặng Trần Hiệp 11/09/2002 D21 

13.  20021234 Nguyễn Văn Hiếu 06/12/2002 D19 

14.  20021241 Nguyễn Quốc Khánh 03/04/2002 D17 

15.  20021244 Đới Duy Linh 10/09/2002 D15 

16.  20021245 Phạm Hoàng Long 24/04/2002 D13 

17.  20021246 Trần Văn Lương 16/10/2002 D11 

18.  20021248 Hoàng Công Minh 21/07/2002 D9 

19.  20021251 Phạm Thành Nam 29/10/2002 D7 

20.  20021252 Bùi Thị Quỳnh Nga 19/06/2002 D5 

21.  20021253 Thân Quốc Ngọc 22/05/2002 D3 

22.  20021254 Hoàng Đức Nguyên 09/02/2002 D1 

23.  20021255 Phạm Lê Sỹ Nguyên 28/08/2002 D2 

24.  20021260 Vũ Thế Phương 14/11/2002 D4 

25.  20021262 Đồng Minh Quân 24/11/2002 D6 

26.  20021264 Nguyễn Văn Sang 14/12/2001 D8 

27.  20021273 Phạm Anh Tú 05/07/2002 D10 

28.  20021274 Nghiêm Anh Tuấn 13/02/2002 D12 

29.  20021275 Phùng Thanh Tùng 25/09/2002 D14 

30.  20020239 Nguyễn Tiến Thành 28/05/2002 D16 

31.  20021268 Nguyễn Ngọc Thế 02/11/2002 D18 

32.  20021270 Bùi Thị Trang 20/01/2002 D20 

33.  20021271 Phạm Thị Huyền Trang 22/12/2002 D22 

34.  20021277 Bùi Quốc Vinh 27/10/2002 D24 

35.  20021278 Vũ Quang Vinh 14/04/2002 D26 

36.  19021167 Hoàng Trung Kiên 04/02/2001 D28 

37.  19021185 Nguyễn Đức Thắng 31/10/2001 E27 

3) Ngành Kỹ thuật năng lượng 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

1.  20020754 Phạm Thế Anh 06/07/2002 E25 

2.  20020755 Lương Đắc Bảng 29/04/2002 E23 

3.  20020756 Nguyễn Đình Bắc 11/03/2002 E21 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

4.  20020760 Đinh Đức Chung 16/07/2002 E19 

5.  20020761 Nguyễn Đức Chung 17/07/2002 E17 

6.  20020764 Cao Tiến Dũng 29/04/2001 E15 

7.  20020767 Ngô Quang Duy 13/05/2002 E13 

8.  20020780 Nguyễn Trung Đức 08/07/2002 E11 

9.  20020784 Nguyễn Tiến Hải 09/05/2002 E9 

10.  20020788 Nguyễn Việt Hoàn 21/12/2002 E7 

11.  20020801 Vũ Quang Huy 31/03/2002 E5 

12.  20020803 Phạm Quang Hưng 16/10/2002 E3 

13.  20020804 Vũ Đình Hưng 10/09/2002 E1 

14.  20020806 Nguyễn Công Khải 16/11/2002 E2 

15.  20020811 Đỗ Tùng Lâm 25/05/2002 E4 

16.  20020812 Đàm Đức Lâm 24/04/2002 E6 

17.  20020813 Dương Văn Long 26/01/2002 E8 

18.  20020818 Nguyễn Ngọc Minh 27/11/2002 E10 

19.  20020819 Nguyễn Sĩ Minh 30/07/2002 E12 

20.  20020831 Đỗ Hoàng Sơn 22/11/2002 E14 

21.  20020835 Trần Ái Sương Sương 26/06/2002 E16 

22.  20020836 Nguyễn Đức Tài 30/08/2002 E18 

23.  20020861 Đồng Văn Tùng 16/07/2002 E20 

24.  20020865 Trần Đại Tưởng 26/12/2002 E22 

25.  20020845 Hán Thị Thu 05/11/2002 E24 

26.  20020846 Giang Văn Thức 01/08/2002 E26 

27.  19020770 Ngô Thượng Tiến 16/09/2001 E28 

28.  18020388 Phạm Nhật Dương 08/10/2000 F27 

29.  18020613 Nguyễn Quốc Hưng 13/10/2000 F25 

30.  18020971 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 03/06/2000 F23 

31.  18021288 Nguyễn Song Toàn 01/01/2000 F21 

32.  18021394 Trần Duy Tùng 16/02/2000 F19 

33.  18021332 Nguyễn Thành Trung 23/03/2000 F17 

34.  20020785 Trần Đức Hải 07/12/2002 F15 

4) Ngành Vật lý kỹ thuật 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

1.  20020769 Nguyễn Duy Dự 27/03/2002 F13 

2.  21020990 Phạm Thị Thanh Huyền 12/03/2003 F11 

3.  21021032 Ngô Thị Thanh 30/07/2003 F9 

4.  21021034 Trần Chí Thanh 27/11/2003 F7 

5.  21021055 Bùi Viết Thanh Tùng 06/11/2003 F5 

6.  21021056 Hoàng Thanh Tùng 10/10/2003 F3 

7.  21020573 Vũ Mai Phương Uyên 19/08/2003 F1 

8.  20020748 Dương Đình Quang Anh 27/09/2002 F2 
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PHỤ LỤC 3: BUỔI TRAO BẰNG CHO CÁC KHOA 

CÔNG NGHỆ XD-GT, CNTT  

1. Thời gian: 13h00 – 15h00 

2. Đối tượng: Sinh viên các ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Mạng máy tính và 

truyền thông dữ liệu; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính; Công nghệ thông tin. 

3. Các khung giờ thực hiện các nội dung: 

- 9h30 – 11h45 thứ Năm, ngày 16/01/2025: Ký nhận bằng tại sảnh nhà E3, 

trước cửa phòng Đào tạo (chú ý: phải ký nhận bằng ngày hôm sau mới được 

nhận bằng trên sân khấu, khi đi mang theo CCCD bản gốc); 

- 12h00 thứ Sáu, ngày 17/01/2025: Sinh viên Khoa CNTT có mặt tại sảnh nhà 

G2 để nhận lễ phục từ Khoa, mặc lễ phục chỉnh tề; 

- 12h40 thứ Sáu, ngày 17/01/2025: sinh viên Khoa CNTT di chuyển từ G2 

lên Hội trường Nguyễn Văn Đạo theo sự chỉ dẫn của khoa (sinh viên nhắc 

phụ huynh, người nhà sử dụng giấy mời làm vé vào Hội trường từ thời điểm 

này); 

- 12h00 thứ Sáu, ngày 17/01/2025: Sinh viên Khoa CN XD-GT có mặt tại 

sảnh Hội trường Nguyễn Văn Đạo để nhận lễ phục từ Khoa, mặc lễ phục 

chỉnh tề và sau đó di chuyển vào Hội trường; 

- 13h00 – 15h00 thứ Sáu, ngày 17/01/2025: Nghi thức trao bằng (Chú ý: Khi 

sinh viên nhận bằng xong trên sân khấu có thể di chuyển luôn ra ngoài Hội 

trường để chụp ảnh cùng người nhà, sau đó trả lễ phục cho Khoa/Viện). 

1) Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

1.  20020958 Nguyễn Hữu Thuận Anh 13/08/2002 C27 

2.  20020956 Lương Việt Anh 17/06/2002 C25 

3.  20020962 Đoàn Xuân Bách 02/03/2002 C23 

4.  20020964 Nguyễn Chí Chiều 01/03/2002 C21 

5.  20020968 Lê Công Danh 19/09/2002 C19 

6.  20020986 Nguyễn Trí Việt Hà 03/03/2002 C17 

7.  20020990 Lê Thanh Hiến 06/12/2002 C15 

8.  20020994 Phạm Trung Hiếu 07/12/2002 C13 

9.  20020998 Lại Minh Hoàng 03/02/2002 C11 

10.  20021000 Nguyễn Hữu Hùng 25/04/2002 C9 

11.  20021004 Nguyễn Tuấn Huỳnh 28/09/2002 C7 

12.  20021020 Đặng Hoài Nam 17/01/2002 C5 

13.  20021022 Trương Hoài Nam 29/08/2002 C3 

14.  20021028 Lê Quang Ninh 04/06/2002 C1 

15.  20021026 Trần Bảo Ngọc 10/10/2002 C2 

16.  20021032 Khuất Minh Phúc 25/07/2002 C4 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

17.  20021036 Trần Hồng Phúc 08/03/2002 C6 

18.  20021038 Nguyễn Hoàng Phương 17/07/2002 C8 

19.  20021042 Nông Đức Quân 25/10/2002 C10 

20.  20021044 Nguyễn Anh Quý 17/11/2001 C12 

21.  20021052 Nguyễn Đức Tài 26/01/2002 C14 

22.  20021064 Chu Minh Tiến 26/09/2002 C16 

23.  20021060 Vũ Mạnh Thắng 12/10/2002 C18 

24.  20020959 Nguyễn Thế Anh 19/04/2002 C20 

25.  20020957 Lưu Công Anh 29/04/2002 C22 

26.  20020971 Nguyễn Tấn Dũng 08/01/2002 C24 

27.  20020973 Hoàng Khánh Duy 31/08/2002 C26 

28.  20020977 Đặng Hữu Đan 29/06/2002 C28 

29.  20020983 Vũ Minh Đăng 26/06/2002 D27 

30.  20020989 Phạm Văn Hậu 18/12/2002 D25 

31.  20020991 Nguyễn Minh Hiếu 12/03/2002 D23 

32.  20020993 Phạm Hoàng Hiếu 15/03/2002 D21 

33.  20020995 Trần Minh Hiếu 02/08/2002 D19 

34.  20021001 Nguyễn Văn Hùng 16/12/2002 D17 

35.  20021013 Nguyễn Hoàng Long 06/10/2002 D15 

36.  20021017 Đinh Duy Minh 10/07/2002 D13 

37.  20021019 Nguyễn Trọng Minh 06/01/2002 D11 

38.  20021021 Hoàng Tiến Nam 28/02/2000 D9 

39.  20021029 Trần Anh Phong 13/11/2002 D7 

40.  20021037 Văn Đức Phúc 22/12/2002 D5 

41.  20021039 Phạm Hà Phương 17/11/2002 D3 

42.  20021045 Đỗ Như Quyền 06/03/2002 D1 

43.  20021049 Nguyễn Ngọc Sơn 05/11/2002 D2 

44.  20021051 Đinh Xuân Tài 19/10/2001 D4 

45.  20021065 Phạm Văn Tỉnh 05/01/2002 D6 

46.  20021067 Đinh Đức Toàn 14/05/2002 D8 

47.  20021071 Lê Đắc Tú 17/03/2002 D10 

48.  20021073 Dương Đức Tuấn 22/11/2002 D12 

49.  20021075 Vũ Xuân Tùng 17/08/2002 D14 

50.  20021057 Lê Phước Thảo 20/05/2002 D16 

51.  20021069 Nguyễn Văn Trung 19/12/2002 D18 

52.  20021077 Trương Trung Việt 30/12/2002 D20 

53.  20021079 Trần Thị Xen 20/01/2002 D22 

54.  18020682 Nguyễn Duy Khánh 22/05/2000 D24 

55.  19020906 Ngô Đình Dương 28/06/2001 D26 

56.  19020899 Vũ Minh Đức 12/11/2001 D28 

57.  19020990 Bùi Văn Trường 12/06/2001 E27 

58.  18020404 Cao Ngọc Dương 29/10/2000 E25 

59.  20020984 Lê Bá Đức 18/09/2002 E23 

60.  20020997 Lê Ngọc Hoàn 16/05/2002 E21 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

61.  20021002 Lê Quang Huy 11/09/2002 E19 

62.  20021046 Nguyễn Thế Quyền 05/09/2002 E17 

 

2) Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

1.  20021280 Nguyễn Thành An 08/05/2002 E15 

2.  20021289 Mai Hoàng Anh 25/03/2002 E13 

3.  20021293 Phạm Tuấn Anh 13/09/2002 E11 

4.  20021297 Trần Tuấn Anh 12/01/2002 E9 

5.  20021306 Nguyễn Đức Chính 31/05/2002 E7 

6.  20020181 Nguyễn Đức Dũng 21/02/2002 E5 

7.  20021317 Nguyễn Vĩnh Dũng 23/04/2002 E3 

8.  20021331 Trương Văn Độ 19/10/2002 E1 

9.  20021336 Nguyễn Anh Đức 23/07/2002 E2 

10.  20021348 Đỗ Xuân Hiệp 23/02/2002 E4 

11.  20021350 Nguyễn Tuấn Hiệp 21/08/2002 E6 

12.  20021354 Lê Trung Hiếu 06/11/2002 E8 

13.  20021361 Nguyễn Đình Hoàng 02/05/2002 E10 

14.  20021359 Bùi Huy Hoàng 27/11/2002 E12 

15.  20021364 Cấn Mạnh Hùng 14/03/2002 E14 

16.  20021365 Đỗ Quang Huy 27/08/2002 E16 

17.  20020323 Hồ Thanh Huyền 23/10/2002 E18 

18.  20021371 Trần Duy Hưng 14/02/2002 E20 

19.  20020182 Đào Trung Kiên 23/03/2002 E22 

20.  20021378 Lương Trung Kiên 13/08/2002 E24 

21.  20021375 Nguyễn Văn Khánh 01/07/2002 E26 

22.  20020324 Phạm Thị Khánh Linh 28/12/2002 E28 

23.  20021389 Nguyễn Khánh Thọ Lộc 12/03/2002 F27 

24.  20021395 Nguyễn Quang Minh 16/02/2002 F25 

25.  20021398 Nguyễn Tuấn Nam 29/06/2002 F23 

26.  20021399 Trần Thị Ngân 03/11/2002 F21 

27.  20021406 Nguyễn Phúc Nguyên 30/05/2002 F19 

28.  20021413 Phạm Minh Quang 05/12/2002 F17 

29.  20021414 Đỗ Minh Quân 27/10/2002 F15 

30.  20021426 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 16/09/2002 F13 

31.  20021427 Bùi Minh Sơn 07/11/2002 F11 

32.  20021460 Đỗ Anh Tú 16/01/2002 F9 

33.  20021464 Lê Anh Tuấn 12/03/2002 F7 

34.  20021455 Đặng Thành Trung 25/07/2002 F5 

35.  20021475 Lê Phương Uyên 09/02/2002 F3 

36.  18020377 Hoàng Trung Dũng 12/05/2000 F1 

37.  18020653 Đặng Quang Huy 18/09/2000 F2 

38.  18020767 Nguyễn Thị Ngọc Linh 11/12/2000 F4 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

39.  18021257 Hoàng Trung Thực 13/11/2000 F6 

40.  19020202 Nguyễn Đức An 30/07/2001 F8 

41.  19020368 Dương Hồng Minh 11/05/2001 F10 

42.  18020319 Nguyễn Anh Đức 10/10/2000 F12 

 

3) Ngành Hệ thống thông tin 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

1.  20021291 Nguyễn Phạm Tú Anh 18/11/2002 F14 

2.  20020123 Trần Thị Phước Anh 16/11/2002 F16 

3.  20021385 Đỗ Ngọc Long 10/09/2002 F18 

4.  20021438 Đỗ Như Thắng 06/08/2002 F20 

5.  19021249 Nguyễn Tùng Dương 23/08/2001 F22 

6.  19021239 Phạm Đức Đạt 14/12/2000 F24 

7.  19021292 Trần Quốc Hưng 27/02/2001 F26 

8.  19021342 Phùng Sỹ Ngọc 11/07/2001 G27 

4) Ngành Khoa học máy tính 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

1.  20020128 Hoàng Vũ Anh 19/02/2002 G25 

2.  20020286 Phạm Tiến Dũng 29/05/2002 G23 

3.  20021313 Trần Thị Huyền Diệu 01/12/2002 G21 

4.  20021327 Nguyễn Tiến Đạt 06/02/2002 G19 

5.  20020080 Hoàng Đức Mạnh 06/03/2002 G17 

6.  20021477 Phạm Thành Vinh 06/07/2002 G15 

7.  20021305 Hoàng Mạnh Bình 16/10/2002 G13 

8.  20021307 Nguyễn Đình Chính 10/02/2002 G11 

9.  20021367 Nguyễn Quang Huy 12/11/2002 G9 

10.  20021423 Nguyễn Tương Quyết 11/07/2002 G7 

11.  20021449 Phạm Văn Tiến 13/05/2002 G5 

12.  20020158 Dương Đức Tùng 14/01/2002 G3 

13.  20021442 Lê Phúc Thiệp 18/05/2002 G1 

14.  19020113 Nguyễn Bảo Minh 04/07/2001 G2 

15.  19020067 Trần Việt Tùng 06/01/2001 G4 

16.  19021220 Dương Quang Bách 19/03/2001 G6 

17.  18020495 Trần Minh Hiếu 15/01/2000 G8 

18.  18020130 Đinh Tiến Anh 04/09/2000 G10 

19.  19021272 Nguyễn Trung Hiếu 14/09/2001 G12 

20.  19020118 Lê Thu Trà 16/10/2001 G14 

21.  20020133 Nguyễn Tuấn Hải 03/11/2002 G16 

22.  20020301 Phạm Đức Minh 24/12/2002 G18 

23.  21021460 Quách Mạnh Cường 01/11/2003 G20 

24.  21020176 Phạm Trung Dũng 15/04/2003 G22 



25.  21020623 Nguyễn Đức Hải 09/07/2002 G24 

26.  21020625 Đoàn Khánh Hiển 18/06/2003 G26 

27.  21020108 Vũ Việt Khánh 14/07/2003 G28 

28.  21020228 Nguyễn Duy Phúc 12/06/2003 H27 

 

5) Ngành Công nghệ thông tin 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

1.  21020271 Ngũ Thành An 05/11/2003 H25 

2.  21020274 Đỗ Đức Anh 24/11/2003 H23 

3.  21020283 Phạm Xuân Bách 25/08/2003 H21 

4.  21020751 Nguyễn Trần Gia Bảo 23/05/2003 H19 

5.  21020292 Đỗ Minh Duy 08/06/2003 H17 

6.  21020539 Nguyễn Tuấn Đức 12/10/2003 H15 

7.  21020310 Nguyễn Thị Hồng Hà 06/04/2003 H13 

8.  21020319 Phạm Minh Hiếu 11/03/2003 H11 

9.  21020071 Nguyễn Huy Hiệu 11/03/2003 H9 

10.  21020074 Hoàng Phi Hùng 27/12/2003 H7 

11.  21020368 Bùi Thị Ngọc 20/09/2003 H5 

12.  21020380 Lê Duy Quang 29/09/2003 H3 

13.  21020392 Nguyễn Đức Tân 10/09/2003 H1 

14.  21020130 Hoàng Huy Thắng 15/01/2003 H2 

15.  21020009 Trần Viết Dũng 23/12/2003 H4 

16.  21020293 Ngô Hoàng Duy 30/08/2003 H6 

17.  21020317 Nguyễn Ngọc Hiệp 17/05/2003 H8 

18.  21020540 Công Nghĩa Hiếu 13/12/2003 H10 

19.  21020069 Nguyễn Mai Hiếu 09/04/2003 H12 

20.  21020369 Trương Gia Ngọc 25/04/2003 H14 

21.  21020387 Đỗ Đăng Quyền 22/01/2003 H16 

22.  21020131 Cao Thành Trung 10/07/2003 H18 

23.  21020420 Ngô Yến Vi 14/06/2003 H20 

24.  21020004 Nguyễn Công 15/07/2003 H22 

25.  21020057 Nguyễn Tiến Dũng 05/08/2003 H24 

26.  21020326 Bùi Minh Hoạt 06/09/2003 H26 

27.  21020019 Nguyễn Châu Khanh 06/05/2003 H28 

28.  21020027 Phạm Thanh Sơn 29/04/2003 I27 

29.  21020028 Trần Quang Tài 15/01/2003 I25 

30.  21020030 Nguyễn Anh Tú 18/07/2003 I23 

31.  21020097 Phạm An Đức Vinh 12/08/2003 I21 

32.  21020535 Vũ Ngọc Anh 23/09/2003 I19 

33.  21020761 Lê Anh Đức 25/08/2003 I17 

34.  21020309 Hồ Thu Giang 25/01/2003 I15 

35.  21020716 Vũ Trọng Hiệu 11/01/2003 I13 

36.  21020765 Nguyễn Ngọc Huy 27/07/2003 I11 

37.  21020345 Đặng Minh Khôi 28/11/2003 I9 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

38.  21020545 Nguyễn Phương Linh 02/08/2003 I7 

39.  21020361 Lê Hải Nam 09/04/2003 I5 

40.  21020367 Nguyễn Quý Nghĩa 03/09/2003 I3 

41.  21020379 Phan Thị Nhã Phương 28/03/2003 I1 

42.  21020094 Đào Văn Thành 13/03/2003 I2 

43.  21020791 Nguyễn Quang Thành 14/09/2003 I4 

44.  21020409 Lê Minh Thuận 21/05/2003 I6 

45.  21020412 Phạm Tùng Thủy 04/07/2003 I8 

46.  21020415 Nguyễn Tử Trung 10/12/2003 I10 

47.  21020126 Đỗ Nhữ Hoàng Nam 11/02/2003 I12 

48.  20020102 Kim Minh Hải 28/03/2002 I14 

49.  20020400 Nguyễn Duy Hiến 21/02/2002 I16 

50.  20020412 Tạ Đức Hoàng 17/09/2002 I18 

51.  20020432 Nguyễn Hoàng Lâm 04/07/2002 I20 

52.  20020450 Trần Hải Nam 14/10/2002 I22 

53.  20020205 Chu Huy Nghĩa 24/08/2002 I24 

54.  20020214 Vũ Nhật Tân 01/01/2002 I26 

55.  20020119 Nguyễn Thị Mai Trang 26/09/2002 I28 

56.  20020190 Bùi Thế Công 12/12/2002 J27 

57.  20020354 Đinh Ngọc Đức 14/01/2001 J25 

58.  20020394 Nguyễn Minh Đức 30/12/2002 J23 

59.  20020101 Vũ Tuấn Hà 26/11/2002 J21 

60.  20020404 Đỗ Trung Hiếu 08/10/2002 J19 

61.  20020418 Nguyễn Quang Huy 08/11/2002 J17 

62.  20020458 Nguyễn Kim Nhật 04/10/2002 J15 

63.  20020043 Nguyễn Kiến Thái Dương 04/04/2002 J13 

64.  20020049 Hoàng Việt Hải 12/01/2002 J11 

65.  20020109 Nguyễn Việt Khoa 29/06/2002 J9 

66.  20020024 Hoàng Trọng Nghĩa 03/02/2002 J7 

67.  20020063 Hoàng Minh Nhật 10/10/2002 J5 

68.  20020421 Đinh Quốc Hưng 08/03/2002 J3 

69.  20020110 Đinh Nam Khuê 26/06/2002 J1 

70.  20020451 Nguyễn Đức Nghĩa 27/12/2002 J2 

71.  20020467 Nguyễn Thế Quyết 22/12/2002 J4 

72.  20020469 Nguyễn Đức Sơn 30/01/2000 J6 

73.  20020481 Phùng Quốc Toàn 25/08/2002 J8 

74.  20020332 Lê Huy Hải Anh 08/08/2002 J10 

75.  19020172 Lữ Thị Thùy Linh 08/11/2000 J12 

76.  19020152 Hà Trung Đức 26/12/2000 J14 

77.  19020470 Lê Văn Hiếu Trung 25/12/2001 J16 

78.  19020071 Thân Hoàng Đăng 04/11/2001 J18 

79.  19020248 Nguyễn Văn Điệp 01/01/2001 J20 

80.  19020306 Lại Văn Huân 21/04/2001 J22 

81.  19020390 Đỗ Hải Phong 06/09/2001 J24 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

82.  19020453 Đỗ Văn Thức 03/02/2001 J26 

83.  18020459 Ngô Văn Hào 11/12/2000 J28 

84.  18020920 Nguyễn Văn Nam 19/08/2000 K27 

85.  18021451 Nguyễn Thị Xuân 05/02/2000 K25 

86.  19020246 Ngô Quang Đạt 02/06/2001 K23 

87.  19020241 Nguyễn Hải Đăng 23/07/2001 K21 

88.  20020059 Ngô Tuấn Minh 18/01/2002 K19 

89.  21020399 Nguyễn Vũ Thanh Tùng 05/12/2003 K17 

90.  21020546 Nguyễn Trọng Lĩnh 23/02/2003 K15 

91.  21020407 Nguyễn Đức Thiện 18/11/2003 K13 

92.  21020417 Phạm Xuân Trường 12/10/2003 K11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHỤ LỤC 4: BUỔI TRAO BẰNG CHO CÁC KHOA 

ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG, CHKT&TĐH  

1. Thời gian: 15h00 – 17h00 

2. Đối tượng: Sinh viên các ngành Kỹ thuật Robot; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ 

thuật Điện tử - viễn thông; Cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công 

nghệ kỹ thuật Cơ điện tử. 

3. Các khung giờ thực hiện các nội dung: 

- 13h30 – 16h30 thứ Năm, ngày 16/01/2025: Ký nhận bằng tại sảnh nhà E3, 

trước cửa phòng Đào tạo (chú ý: phải ký nhận bằng ngày hôm sau mới được 

nhận bằng trên sân khấu, khi đi mang theo CCCD bản gốc); 

- 13h45 thứ Sáu, ngày 17/01/2025: có mặt tại sảnh nhà G2 để nhận lễ phục từ 

Khoa, mặc lễ phục chỉnh tề; 

- 14h40 thứ Sáu, ngày 17/01/2025: sinh viên di chuyển từ G2 lên Hội trường 

Nguyễn Văn Đạo theo sự chỉ dẫn của Khoa (sinh viên nhắc phụ huynh, 

người nhà sử dụng giấy mời làm vé vào Hội trường từ thời điểm này); 

- 15h00 – 17h00 thứ Sáu, ngày 17/01/2025: Nghi thức trao bằng (Chú ý: Khi 

sinh viên nhận bằng xong trên sân khấu có thể di chuyển luôn ra ngoài Hội 

trường để chụp ảnh cùng người nhà, sau đó trả lễ phục cho Khoa/Viện). 

1) Ngành Kỹ thuật Robot 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

1.  20020625 Lê Đức Anh 28/08/2002 C27 

2.  20020632 Nguyễn Quốc Bảo 16/07/2002 C25 

3.  20020634 Lê Anh Chiến 19/03/2002 C23 

4.  20020670 Tạ Thiên Huân 29/07/2002 C21 

5.  20020677 Đồng Anh Kiên 05/12/2002 C19 

6.  20020179 Lê Tuấn Tú 20/01/2002 C17 

7.  20020737 Trần Văn Tuấn 16/10/2002 C15 

8.  20020716 Lê Ngọc Thành 01/01/2002 C13 

9.  20020718 Nguyễn Công Thăng 06/03/2002 C11 

10.  20020721 Phùng Xuân Thắng 26/01/2002 C9 

11.  20020723 Trần Văn Thịnh 04/08/2002 C7 

12.  20020727 Nguyễn Huyền Trang 11/10/2002 C5 

13.  19020550 Trần Huy Hoàng 26/01/2001 C3 

14.  19020572 Dương Đình Long 24/09/2001 C1 

15.  20020654 Phạm Quang Hà 23/01/2002 C2 

 

 

 



2) Ngành Kỹ thuật máy tính 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

1.  21020429 Vũ Tuấn Anh 20/10/2003 C4 

2.  21020149 Đỗ Nguyên Đăng Thi 09/07/2003 C6 

3.  20020627 Nguyễn Quang Anh 11/09/2002 C8 

4.  20020633 Phùng Quốc Bảo 11/11/2002 C10 

5.  20020636 Nguyễn Viết Công 27/08/2002 C12 

6.  20020635 Phạm Văn Chiến 01/04/2002 C14 

7.  20020641 Trần Thế Dũng 29/11/2002 C16 

8.  20020167 Nguyễn Tiến Đạt 15/04/2002 C18 

9.  20020646 Phạm Đức Đạt 17/11/2002 C20 

10.  20020317 Nguyễn Quốc Hải Đăng 03/08/2002 C22 

11.  20020648 Hồ Sỹ Trung Đức 21/08/2002 C24 

12.  20020651 Nguyễn Duy Giang 02/10/2002 C26 

13.  20020667 Nguyễn Quang Hoàn 08/12/2002 C28 

14.  20020672 Nguyễn Đức Huy 01/02/2002 D27 

15.  20020674 Đào Đình Hưởng 08/04/2002 D25 

16.  20020170 Lê Minh Kiên 06/02/2002 D23 

17.  20020679 Nguyễn Khắc Kiên 09/11/2002 D21 

18.  20020173 Nguyễn Long Nhật 11/03/2002 D19 

19.  20020174 Vũ Mạnh Quang 24/05/2002 D17 

20.  20020706 Tạ Hoàng Quân 13/11/2002 D15 

21.  20020734 Tiêu Anh Tú 05/07/2002 D13 

22.  20020719 Phí Đình Thăng 11/12/2002 D11 

23.  20020720 Nguyễn Anh Thắng 11/05/2002 D9 

24.  20020731 Ninh Vân Trường 03/04/2002 D7 

25.  20020732 Trần Quang Trường 29/08/2002 D5 

26.  19020536 Cà Văn Ghi 22/03/2001 D3 

27.  19020542 Đoàn Văn Hiệp 26/06/2001 D1 

28.  19020612 Nguyễn Ngọc Sơn 15/11/1997 D2 

29.  19020625 Bùi Đức Thanh 03/05/2000 D4 

30.  19020643 Nguyễn Quốc Trung 25/08/2001 D6 

31.  18020144 Lưu Tuấn Anh 06/11/2000 D8 

32.  18021163 Nguyễn Phạm Quang Thắng 27/12/2000 D10 

33.  19020590 Mai Hồng Nhật 27/12/2001 D12 

34.  20020631 Phạm Tuấn Anh 03/11/2002 D14 

35.  20020640 Nguyễn Hưng Dũng 22/03/2002 D16 

36.  20020318 Nguyễn Đức Hạnh 25/02/2002 D18 

37.  20020671 Nguyễn Văn Hùng 20/11/2002 D20 

38.  20020697 Trần Đình Nam 15/01/2002 D22 

39.  20020722 Trang Đức Thắng 26/06/2002 D24 

40.  20020736 Nguyễn Trung Tuấn 23/01/2002 D26 

 



3) Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - viễn thông 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

1.  20021518 Nguyễn Hoàng Đức 04/07/2002 D28 

2.  20021522 Phạm Vũ Minh Đức 21/11/2002 E27 

3.  20021529 Nguyễn Trung Hiếu 15/09/2002 E25 

4.  20020246 Nguyễn Mạnh Hùng 06/10/2002 E23 

5.  20021539 Nguyễn Hữu Huy 01/05/2002 E21 

6.  20021592 Nguyễn Huy Tú 10/01/2002 E19 

7.  20021602 Lê Anh Vũ 25/06/2002 E17 

8.  20021510 Nguyễn Duy Đạt 26/02/2002 E15 

9.  19021469 Diệp Lê Huy 20/08/2001 E13 

10.  19021460 Nguyễn Việt Hoàng 13/10/2001 E11 

4) Ngành Cơ kỹ thuật 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

1.  20020871 Đinh Vạn Tú Anh 17/10/2002 E9 

2.  20020873 Lê Xuân Bách 20/04/2002 E7 

3.  20020874 Trần Văn Bắc 02/09/2002 E5 

4.  20020875 Phạm Quốc Công 22/10/2002 E3 

5.  20020876 Đoàn Cao Cường 02/11/2002 E1 

6.  20020877 Trần Văn Cường 29/11/2002 E2 

7.  20020881 Hà Hồng Dương 21/01/2002 E4 

8.  20020350 Nguyễn Triều Dương 03/06/2001 E6 

9.  20020884 Đoàn Công Đạt 12/08/2002 E8 

10.  20020885 Nguyễn Huy Đạt 28/10/2002 E10 

11.  20020883 Tạ Quốc Đạt 15/09/2002 E12 

12.  20020886 Phùng Xuân Đạt 08/03/2002 E14 

13.  20020887 Nguyễn Hải Đăng 18/11/2002 E16 

14.  20020888 Nguyễn Anh Đức 15/01/2002 E18 

15.  20020891 Nguyễn Phúc Đường 15/12/2002 E20 

16.  20020892 Vũ Trường Giang 24/05/2002 E22 

17.  20020035 Vũ Minh Hiếu 16/02/2002 E24 

18.  20020898 Lưu Văn Hiệu 21/10/2002 E26 

19.  20020900 Đinh Bá Hoàn 23/10/2002 E28 

20.  20020901 Phạm Huy Hoàng 25/10/2002 F27 

21.  20020902 Nguyễn Khánh Huân 22/07/2002 F25 

22.  20020904 Khổng Đức Huy 20/08/2002 F23 

23.  20020906 Tô Văn Huyên 26/06/2002 F21 

24.  20020907 Đỗ Thị Huyền 04/06/2002 F19 

25.  20020908 Lương Văn Huynh 12/09/2002 F17 

26.  20020909 Nguyễn Bá Kiên 03/03/2002 F15 

27.  20020912 Nguyễn Đức Lộc 21/07/2002 F13 

28.  20020913 Hà Quang Lực 09/09/2002 F11 

29.  20020915 Phạm Ngọc Minh 16/02/2002 F9 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

30.  20020916 Đỗ Đình Nam 11/01/2001 F7 

31.  20020918 Trần Văn Nam 03/08/2002 F5 

32.  20020917 Nghiêm Minh Nam 09/02/2002 F3 

33.  20020919 Nguyễn Văn Ngọc 11/02/2002 F1 

34.  20020920 Nguyễn Tiến Nhã 02/06/2002 F2 

35.  20020921 Nguyễn Tấn Phát 16/08/2002 F4 

36.  20020922 Nguyễn Trường Phi 29/03/2002 F6 

37.  20020923 Vũ Trọng Phú 18/06/2002 F8 

38.  20020924 Đặng Văn Quyền 17/03/2002 F10 

39.  20020925 Trần Văn Quyết 20/01/2002 F12 

40.  20020926 Lê Hoàng Sơn 12/03/2002 F14 

41.  20020927 Nguyễn Hồng Sơn 20/10/2002 F16 

42.  20020936 Nguyễn Mạnh Tiến 03/07/2002 F18 

43.  20020937 Hoàng Văn Tình 09/05/2002 F20 

44.  20020938 Nguyễn Văn Tỉnh 08/11/2002 F22 

45.  20020943 Nguyễn Anh Tú 28/12/2001 F24 

46.  20020944 Nguyễn Đình Tú 05/06/2002 F26 

47.  20020945 Nguyễn Anh Tuấn 15/12/2002 G27 

48.  20020946 Đoàn Thị Tươi 16/06/2002 G25 

49.  20020947 Lê Đức Tưởng 20/05/2001 G23 

50.  20020929 Nguyễn Đăng Thành 28/12/2002 G21 

51.  20020930 Nguyễn Quang Thành 05/01/2002 G19 

52.  20020932 Đỗ Khắc Thạo 02/07/2002 G17 

53.  20020934 Bùi Chí Thức 21/03/2002 G15 

54.  20020935 Nguyễn Văn Thức 27/10/2002 G13 

55.  20020939 Phan Văn Trình 17/09/2002 G11 

56.  20020940 Phan Văn Trọng 20/10/2002 G9 

57.  20020941 Dương Văn Trung 04/10/2002 G7 

58.  20021605 Đỗ Xuân Trung 29/06/2001 G5 

59.  20020942 Trần Thanh Trượng 05/09/2002 G3 

60.  20020949 Nguyễn Trọng Việt 20/09/2002 G1 

61.  20020951 Nguyễn Văn Xuân 06/11/2002 G2 

62.  19020835 Phạm Đức Kiên 01/05/2001 G4 

63.  19020844 Ngô Quang Nam 20/06/2001 G6 

64.  19020872 Lại Đức Tùng 02/04/2001 G8 

65.  18020448 Lưu Hữu Hải 29/01/2000 G10 

66.  18021094 Phạm Thanh Sơn 20/03/2000 G12 

67.  18020346 Trần Minh Đức 03/07/2000 G14 

68.  20020889 Nguyễn Trung Đức 28/11/2002 G16 

 

 

 



5) Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

1.  20020569 Đinh Ngọc Anh 29/11/2002 G18 

2.  20020570 Nguyễn Tú Anh 04/04/2002 G20 

3.  20020571 Trần Đức Anh 30/10/2002 G22 

4.  20020572 Trịnh Đình Bẩy 06/12/2002 G24 

5.  20020574 Phạm Thành Công 28/12/2002 G26 

6.  20020575 Vũ Mạnh Cường 02/01/2002 G28 

7.  20020573 Trần Quang Chiến 27/04/2002 H27 

8.  20020576 Phạm Hoàng Du 31/05/2002 H25 

9.  20020577 Nguyễn Việt Dũng 12/09/2002 H23 

10.  20020578 Nguyễn Quảng Đại 19/02/2002 H21 

11.  20020579 Trịnh Trọng Đại 08/02/2002 H19 

12.  20020084 Nguyễn Tuấn Đạt 11/05/2002 H17 

13.  20020580 Nguyễn Tiến Đăng 28/07/2002 H15 

14.  20020581 Vũ Thanh Hải 04/12/2002 H13 

15.  20020582 Nguyễn Công Hiếu 22/02/2002 H11 

16.  20020161 Trần Vũ Hiếu 13/11/2002 H9 

17.  20020583 Lại Duy Hoàng 19/01/2002 H7 

18.  20020227 Bùi Đức Huy 20/06/2002 H5 

19.  20020584 Trần Quang Huỳnh 10/03/2002 H3 

20.  20020585 Lại Quang Khởi 25/02/2002 H1 

21.  20020586 Bùi Thị Thanh Liên 19/12/2002 H2 

22.  20020588 Lê Đức Mạnh 29/11/2002 H4 

23.  20020085 Lê Đức Mạnh 15/04/2002 H6 

24.  20020589 Cao Tuấn Minh 08/06/2002 H8 

25.  20020590 Mai Xuân Minh 30/07/2002 H10 

26.  20020591 Dương Hoài Nam 28/08/2002 H12 

27.  20020592 Nguyễn Văn Nam 07/03/2002 H14 

28.  20020593 Vũ Đình Nam 12/08/2002 H16 

29.  20020594 Nguyễn Thiện Nghĩa 18/12/2002 H18 

30.  20020595 Phùng Công Nghiệp 02/01/2002 H20 

31.  20020596 Nguyễn Đình Ngọ 20/02/2002 H22 

32.  20020598 Hoàng Anh Quân 03/09/2002 H24 

33.  20020599 Nguyễn Văn Sơn 28/07/2002 H26 

34.  20020600 Lê Minh Tâm 03/04/2002 H28 

35.  20020605 Đào Hoàng Tiến 19/07/2002 I27 

36.  20020607 Hoàng Kim Tiến 02/05/2002 I25 

37.  20020606 Hồ Mạnh Tiến 25/09/2002 I23 

38.  20020617 Nguyễn Hữu Tùng 18/09/2002 I21 

39.  20020616 Nguyễn Hữu Thanh Tùng 12/06/2002 I19 

40.  20020618 Tạ Hoàng Tùng 13/10/2002 I17 

41.  20020601 Nguyễn Ngọc Thành 13/10/2002 I15 

42.  20020344 Trần Văn Thành 15/04/2001 I13 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

43.  20020602 Trịnh Quốc Thiên 10/01/2002 I11 

44.  20020603 Trương Duy Thịnh 15/11/2002 I9 

45.  20020163 Nguyễn Hà Phương Thùy 09/09/2002 I7 

46.  20020604 Hoàng Minh Thủy 28/08/2000 I5 

47.  20020610 Nông Đình Trung 06/11/2002 I3 

48.  20020609 Nguyễn Quốc Trung 28/11/2002 I1 

49.  20020164 Phạm Nguyễn Thành Trung 11/07/2002 I2 

50.  20020611 Hồ Quang Trường 18/07/2002 I4 

51.  20020612 Nguyễn Công Trường 16/01/2002 I6 

52.  20020613 Trần Mạnh Trường 26/04/2002 I8 

53.  20020614 Nguyễn Quốc Trưởng 26/01/2002 I10 

54.  20020619 Ninh Thị Vân 13/03/2002 I12 

55.  20020620 Hà Hồng Việt 05/04/2002 I14 

56.  20020621 Nguyễn Trần Nhật Việt 30/10/2002 I16 

57.  20020622 Nguyễn Tấn Vương 16/03/2002 I18 

58.  19021593 Hà Duy Dương 15/06/2001 I20 

6) Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Số ghế 

1.  20021127 Nguyễn Duy Hiếu 08/04/2002 I22 

2.  20021146 Tô Đức Hưng 17/10/2002 I24 

3.  20021158 Lê Đức Mạnh 23/07/2002 I26 

4.  20021129 Nguyễn Khắc Hiếu 16/03/2002 I28 

5.  19021002 Đỗ Đức Công 14/11/2001 J27 

6.  20021130 Phạm Trung Hiếu 20/04/2002 J25 

7.  20020242 Trần Quang Hoà 14/04/2002 J23 

 

 

 


